CHƯƠNG TRÌNH HỌC PHẦN
Tên học phần:	TỰ ĐỘNG HÓA QUÁ TRÌNH CÔNG NGHỆ
Mã học phần: DDT128
Thời gian thực hiện học phần: 30 giờ; (Lý thuyết: 28 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: .... giờ; Kiểm tra: 2 giờ)
1. Vị trí, tính chất của học phần:
· Vị trí: Đây là môn học chuyên ngành, trước khi học Module này sinh viên phải học xong các môn họckỹ thuật cảm biến, TT PLC.
· Tính chất: Là môn học bắt buộc, môn học chuyên ngành để học các môn sau như TT TĐH Qtr công nghệ.
1. Mục tiêu học phần:
· Kiến thức: Giải thích được hoạt động chương trình PLC, lập trình PLC theo giản đồ quá trình bằng phương pháp khoa học. 
· Kỹ năng: Lập trình điều khiển được các hệ thống tự động, rèn luyện tính cẩn thận, kiên nhẫn, chính xác. Lập trình được chương trình điều khiển dây chuyền sản xuất, tự động hóa...
· Năng lực tự chủ và trách nhiệm:Lắp ráp được hệ thống điều khiển tự động đơn giản, khắc phục sự cố, sửa chữa được các hư hỏng.
1. Nội dung học phần:
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:
	Số TT
	Tên các bài trong học phần
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng
số
	Lý thuyết
	Thực hành / thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận
	Kiểm
tra
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	Chương 1: NHẬP MÔN
0. Tự động hóa là gì?
0. Quá trình sản xuất
1.3 Quá trình công nghệ
Chương 2: Điều khiển các quá trình công nghệ
2.1 Hệ thống sản xuất công nghiệp và TĐH
2.2 Hệ thống tự động sản xuất linh hoạt
2.3 Cấu trúc của hệ thống tự động
2.4 Các phần tử cấu thành HT điều khiển
2.5 Các loại quá trình trong điều khiển
Chương 3:Kỹ thuật lập trình điều khiển các quá trình công nghệ
3.1. Các bước lập trình
3.2. Lập trình cho các loại quá trình
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	Tổng cộng
	30
	28
	
	2


2. Nội dung chi tiết:

Chương 1: NHẬP MÔN							Thời gian: 2 giờ
0. Tự động hóa là gì?
0.  Quá trình sản xuất
0. Quá trình công nghệ
Chương 2:Điều khiển các quá trình công nghệ			Thời gian: 4  giờ
0. Hệ thống sản xuất công nghiệp và TĐH
0. Hệ thống tự động sản xuất linh hoạt
0. Cấu trúc của hệ thống tự động
0. Các phần tử cấu thành HT điều khiển
0. Các loại quá trình trong điều khiển
[bookmark: _GoBack]Chương 3:Kỹ thuật lập trình điều khiển các quá trình công nghệ   Thời gian: 24 giờ
3.1. Các bước lập trình
3.1.1 Lập giản đồ quá trình
3.1.2 Phân chia giai đoạn
3.1.3 Lập trình
3.2. Lập trình cho các loại quá trình
3.2.1  Quá trình tuần tự nối tiếp
3.2.2 Quá trình tuần tự song song
3.2.3 Quá trình tuần tự có điều kiện
3.2.4 Quá trình tuần tự có lặp vòng
3.2.5 Quá trình tuần tự hỗn hợp
IV. Điều kiện thực hiện môn học:
1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: Phòng học lý thuyết đủ điều kiện GD
2. Trang thiết bị máy móc: Hệ thống âm thanh, máy chiếu
3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu:
4. Các điều kiện khác:
V. Nội dung và phương pháp, đánh giá: 
1. Nội dung:
- Kiến thức:80%
- Kỹ năng:10%
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:10%
2. Phương pháp: 
Có thể áp dụng hình thức kiểm tra viết hoặc trắc nghiệm
VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:
1. Phạm vi áp dụng môn học: 
2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:
- Đối với giáo viên, giảng viên: Nhiệt tình, đủ kiến thức giảng dạy
- Đối với người học: Có tin thần học tập, làm bài tập ở nhà, tham khảo TL
3. Những trọng tâm cần chú ý:lập trình ứng dụng
4. Tài liệu tham khảo:
0. Sách, giáo trình chính
[1]. Giáo trình TĐH QTr công nghệ  Khoa điện – điện tử, CĐLý Tự Trọng. 
- Tài liệu tham khảo 
[1]. Trần Doãn Tiến – Tự động điều khiển các QTr công nghệ– Nhà Xuất Bản Đại Học Quốc Gia TP Hồ Chí Minh – 2009 
[2]. Lê Hoài Quốc, chung Tấn Lâm – PLC trong điều khiển các quá trình công nghệp -  Nhà Xuất Bản Đại Học Quốc Gia TP Hồ Chí Minh – 2009

5. Ghi chú và giải thích (nếu có):



